   ỦY BAN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      XÃ ĐIỀN MÔN                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 05/KH-UBND                Điền Môn, ngày 06 tháng 01 năm 2020
KẾ HOẠCH 
Triển khai thực hiện Đề án tái sản xuất nông nghiệp 

theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững 
giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025 trong năm 2020

Căn cứ Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững;

Căn cứ Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2016 của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế về ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020.
Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-ĐU ngày 31/1/2018 của Đảng ủy xã Điền Môn về Tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp toàn diện theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững giai đoạn 2017-2020 định hướng đến năm 2025.
UBND xã Điền Môn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tái sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025 trong năm 2020 như sau:
I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án tái sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025 trong năm 2020. Hình thành các vùng chuyên canh sản xuất: lúa, lạc, ném, dưa…, tiếp tục phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, tạo ra sản phẩm nông nghiệp sạch, bền vững với môi trường; nhân rộng mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị bằng cách liên kết với các doanh nghiệp, hỗ trợ và khuyến khích hợp tác xã, doanh nghiệp và các hộ sản xuất đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn.
II. CHỈ TIÊU 

Diện tích một số cây trồng chính: Lúa cả năm 591,49 ha, lúa theo hướng VietGAP 205,5 ha; Diện tích cây màu là 185,71 ha, cụ thể: sắn: 13 ha, khoai lang: 5 ha, Lạc: 29ha, ném: 45 ha, dưa các loại: 34 ha, Ớt: 4ha, Mè (Vừng): 13 ha được trồng trên diện tích sau khi thu hoạch ném, đậu các loại: 21,5 ha, rau màu: 12,5 ha, Sen: 8,71ha.

Sản phẩm chủ yếu: Sản lượng lương thực có hạt 3667,2 tấn; diện tích nuôi tôm trên cát 60 ha, Sản lượng đánh bắt thủy sản là 124 tấn, nuôi cá nước ngọt 20 ha; đàn bò 450 con; đàn lợn 2.000 con; đàn dê 50 con; gia cầm 28.000 con; Tỷ lệ tiêm phòng đạt trên 90% tổng đàn. Tỷ lệ che phủ rừng đảm bảo 30%. 
Phấn đấu là xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Trồng trọt: 

Chỉ đạo tốt việc sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là cây lúa cần xem xét lựa chọn cơ cấu các giống lúa đạt chất lượng, năng suất cao, huy động mọi nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm nâng cao hiệu quả sản suất. Tiếp tục phát động nhân dân tập trung đầu tư các cây con có giá trị kinh tế cao để đưa vào sản xuất.

Xây dựng cánh đồng mẫu lớn sau dồn điền đổi thửa, mở rộng diện tích lúa chất lượng cao theo hướng VietGap 205,5ha (Trong đó Kế Môn 135,5ha, Vĩnh Xương 70ha), liên kết với các doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm; đồng thời tăng tỷ lệ cơ giới hóa vào sản xuất. Tập trung cải tạo đồng ruộng, phá bỏ bờ vùng bờ thửa tạo cánh đồng liền vùng để đầu tư sản xuất. 
Các cây trồng khác: Tiếp tục triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm(OCOP) năm 2020 (sản phẩm hạt, lá ném). Đồng thời xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ một số chính sách ưu đãi theo Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh: Trồng rau ứng dụng công nghệ cao, cấp điện vào khu vực trồng rau công nghệ cao.
2. Chăn nuôi: 
Tiếp tục triển khai quy hoạch và chăn nuôi tập trung gắn với phát triển đề án nâng cao chất lượng và phát triển số lượng đàn bò, trong đó làm việc cụ thể với các hộ dân để vận động và đăng ký tham gia. Tăng cường công tác phòng, chống các loại dịch bệnh, áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi nhằm duy trì và tăng đàn bò, lợn, gia cầm có hiệu quả và tính bền vững cao. 
Vận động nhân dân chăn nuôi nhỏ lẻ trong gia đình đưa chuồng trại ra khỏi khu dân cư, tranh thủ sự hỗ trợ của nhà nước và địa phương để các hộ chăn nuôi xây dựng hầm xử lý chất thải chăn nuôi và hầm bioga. Tổ chức tuyên truyền, vận động người dân phát triển chăn nuôi trên nền đệm lót sinh học trong khu dân cư để đảm bảo vệ sinh môi trường…
Xây dựng kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 nuôi bò lai sinh sản 18 con/18 hộ. Xây dựng kế hoạch tái ddanf lượn sau dịch tả lợn Châu Phi.
3. Thủy sản: 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia nuôi trồng thủy sản đảm bảo theo kế hoạch và tuân thủ quy chế quản lý vùng nuôi tôm tập trung theo Quyết định 814/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 của Ủy ban nhân dân huyện về ban hành Quy chế quản lý vùng nuôi tôm tập trung trên địa bàn huyện Phong Điền. Nhân rộng các mô hình nuôi cá nước ngọt gắn với trồng sen cho hiệu quả kinh tế cao và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân mạnh dạn tham gia phát triển. 
Hướng dẫn người dân đăng ký nuôi cá lồng bè theo quy định Luật thủy sản.
4. Lâm nghiệp: 
Trồng mới rừng phòng hộ để trở thành nghề phát triển kinh tế, tăng cường công tác bảo vệ rừng trồng và phòng cháy chữa cháy rừng. Khai thác và trồng lại rừng có hiệu quả, đảm bảo 30% tỷ lệ che phủ rừng.

Xây dựng phương án khai thác rừng hợp lý để chống sói lở.
5. Phát triển các thành phần kinh tế:

Xây dựng kế hoạch củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã, đảm bảo theo Luật HTX. Tiếp tục thực hiện kế hoạch đưa sinh viên tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng về các địa phương để làm cán bộ quản lý hợp tác xã và triển khai chính sách hỗ trợ đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực quản lý HTX. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các HTX.
Tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo hướng ưu tiên nâng cao chất lượng nghề, đào tạo chuyển đổi nghề gắn với Đề án cơ cấu lại nông nghiệp và phù hợp với thị trường lao động.
6. Xây dựng nông thôn mới: 
Huy động mọi nguồn lực để đạt chuẩn các tiêu chí còn lại. Phấn đấu năm 2020 là xã đạt chuẩn nông thôn mới. 
IV. KINH PHÍ 

Tổng kinh phí hỗ trợ:  Khoảng 862.245.000đồng.
(Có phụ lục chi tiết kèm theo).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân xã: 
Chủ trì xây dựng Kế hoạch thực hiện việc tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp toàn diện theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững.

 Cán bộ Địa chính- NN-XD &MT phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND xã tổ chức thực hiện Kế hoạch. Tham mưu UBND xã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước và thực hiện các hoạt động thuộc ngành quản lý, nhất là về giống, vật tư, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm sản phẩm nông nghiệp. Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện; báo cáo kết quả.
-  Cán bộ Kế Toán – Ngân sách chủ động bố trí nguồn kinh phí, đảm bảo thực hiện Kế hoạch.

- Cán bộ Văn hóa- Xã hội tham mưu kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo hướng ưu tiên nâng cao chất lượng nghề, đào tạo chuyển đổi nghề gắn với Đề án cơ cấu lại nông nghiệp và phù hợp với thị trường lao động. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền chủ trương, chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm nâng cao nhận thức các cấp, các ngành, góp phần triển khai có hiệu quả.
2. Mặt trận và các đoàn thể:

Phối hợp với UBND xã để đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân thực hiện theo đúng định hướng.

3. Hợp tác xã NN: 
- Triển khai xây dựng kế hoạch sản xuất, rà soát điều chỉnh cơ cấu theo hướng tập trung.

- Thực hiện có hiệu quả phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản và vai trò tổ chức đại diện cho nông dân theo quy định tại Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 
- Thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách của Nhà nước và nội dung tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Đẩy mạnh liên doanh, liên kết trong sản xuất từ cung ứng các dịch vụ đầu vào đến tiêu thụ sản phẩm. 

- Xây dựng và quản lý nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tái sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025 trong năm 2020, UBND xã đề nghị các ban ngành, 02 HTX NN phối hợp triển khai thực hiện./.
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DANH MỤC VÀ KINH PHÍ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP XÃ NĂM 2020
(Kèm theo Kế hoạch số    /KH-UBND   ngày   /   / 2020 của UBND xã)
	TT
	Tên mô hình/dự án/kế hoạch
	Quy mô
	Kinh phí hỗ trợ

(đồng)
	Ghi chú

	1
	Dự án liên kết sản xuất lúa theo hướng VietGAP
	80,5 ha
	7.245.000
	Hỗ trợ diện tích trồng mới 45.000/sào

	2
	Trồng hoa màu công nghệ cao 
	1000m2
	455.000.000
	

	3
	Dẫn điện vào vùng sản xuất công nghệ cao
	1.1km
	100.000.000
	

	4
	Mô hình nuôi bò lai bán thâm canh
	18 con
	300.000.000
	

	TỔNG CỘNG
	862.245.000
	


